
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng Trệt Số 10 đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

04/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC TRÁNG MEN PHILIPPE

1602171903

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRANG SỨC TRÁNG MEN 
PHILIPPE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHILIPPE ENAMEL JEWELRY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHILIPPE Co.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979997036
Email: philippe.enamel@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh, Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao, Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu.

4649

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Chi tiết: Bán buôn bạc thành phẩm

4662

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

6492

5. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý. Dịch vụ 
kiểm định vàng, bạc, kim loại quý khác, đá bán quý.

7120

6. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ sản xuất 
vàng miếng)

2420

7. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Gia công vàng 
trang sức, mỹ nghệ. Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý 
hoặc kim loại cơ bản mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa 
quý, hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý 
hoặc các kim loại khác

3211

8. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán lẻ bạc thành 
phẩm; Bán lẻ kim loại quý, đá quý đã xâu thành chuỗi, hoặc đã 
gắn hoặc nạm dát. - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng 
thủ công mỹ nghệ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt

4773(Chính)

10. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY TNHH PHILIPPE MARK
1602147756

Do: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh - Sở 
Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An 
Giang

Cấp ngày: 25/05/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089093008041
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Bình An 1, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Bình An 1, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG VĨNH PHÚC Nam

19/09/1993 Kinh Việt Nam

13/08/2021 CCS QLHC VỀ TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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